	  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK

  Số:         /2025/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đắk Lắk, ngày       tháng     năm 2025 



QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động mua, bán Sầu riêng 
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật An toàn thực phẩm 2010;

Căn cứ Luật Quản lý thuế năm 2019;
Căn cứ Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phú quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ tình hình sản xuất, tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số …/TTr-SCT ngày .../.../2025;
Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động mua bán Sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý hoạt động mua bán Sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh; Thuế tỉnh Đắk Lắk; Chủ tịch UBND các xã, phường có liên quan; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2025.
Nơi nhận:                                                    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như điều 2;                                                                        CHỦ TỊCH
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;

- Lưu: VT; ĐTKT.
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 QUY CHẾ
Quản lý hoạt động mua, bán sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2025/QĐ-UBND  ngày     tháng    năm  2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)


Chương I  

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thu mua, vận chuyển, tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động thu mua, tiêu thụ, xuất khẩu sầu riêng trên địa bàn tỉnh. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động mua bán sầu riêng.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Thương nhân thu mua sầu riêng là tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh hoạt động mua, bán sầu riêng để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu.
2. Điểm thu mua sầu riêng là điểm cố định hoặc tạm thời được sử dụng để tập kết, phân loại, sơ chế, đóng gói sầu riêng phục vụ hoạt động thương mại.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động

1. Tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Việt Nam và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

2. Hoạt động mua bán sầu riêng phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm công khai, minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất và người tiêu dùng. 

3. Không làm ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, thị trường, quyền lợi của người trồng sầu riêng và người tiêu dùng.
4. Bảo đảm truy xuất nguồn gốc, chất lượng, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và hình ảnh thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk. 

5. Thương nhân phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký, kê khai và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
6. Bảo đảm minh bạch về thông tin, giá cả, nguồn gốc, chất lượng 

Chương II

ĐIỀU KIỆN VÀ TRÌNH TỰ HOẠT ĐỘNG 
Điều 5. Điều kiện đối với thương nhân 

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh còn hiệu lực, trong đó có ngành nghề kinh doanh mua, bán nông sản. 

2. Có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận mua, bán với tổ chức, cá nhân sản xuất sầu riêng. Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận phải thể hiện rõ sản lượng, chất lượng, thời gian thu mua; hình thức, địa điểm giao nhận hàng; giá thu mua, phương thức thanh toán; trách nhiệm về an toàn, phòng chống dịch bệnh trong quá trình thu hoạch, vận chuyển. 
3. Có phương tiện vận chuyển chuyên dụng hoặc thuê phương tiện có hợp đồng rõ ràng; có kho bãi, điểm tập kết hàng đáp ứng yêu cầu vệ sinh, an toàn thực phẩm.

4. Đáp ứng yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

5. Thực hiện đăng ký mã số thuế và sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử theo quy định.
Điều 6. Trình tự đăng ký hoạt động

1. Trước khi tiến hành thu mua ít nhất 07 ngày làm việc, thương nhân phải đăng ký thông tin tại UBND xã, phường nơi thu mua, gồm:

a) Họ tên, số CMND/CCCD hoặc mã số doanh nghiệp.
b) Địa chỉ thường trú hoặc trụ sở.
c) Địa điểm, thời gian, sản lượng dự kiến thu mua.
d) Địa điểm hoặc kho bãi lưu trữ hàng hóa.
e) Biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.
f) Cam kết không thu mua sầu riêng non, không đảm bảo chất lượng.
2. UBND xã, phường xác nhận đăng ký để quản lý; đồng thời thông tin đến Công an và lực lượng Quản lý thị trường để phối hợp giám sát.

Điều 7. Nghĩa vụ của Thương nhân
1. Mua bán theo đúng hợp đồng, không ép giá, không lừa dối hoặc gian lận trong cân đo sản phẩm. Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa bên mua và bên bán.
2. Không thu mua sầu riêng non, chưa đạt tiêu chuẩn chất lượng.

3. Thực hiện các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường.
4. Cung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn và hồ sơ truy xuất nguồn gốc khi được yêu cầu.
5. Bảo đảm minh bạch trong thanh toán và thông tin giao dịch.

Điều 8. Hợp đồng mua, bán sầu riêng
1. Hợp đồng mua, bán phải lập thành văn bản, ghi rõ số lượng, chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán, thời gian giao nhận, điều khoản phạt chậm thanh toán hoặc bồi thường thiệt hại nếu hai bên vi phạm hợp đồng.
2. Các bên tuân thủ nghĩa vụ hợp đồng theo quy định của Bộ luật Dân sự và Luật Thương mại, không được đơn phương hủy hợp đồng nếu không có lý do chính đáng.

Điều 9. Quy định về chất lượng và an toàn thực phẩm

1. Sầu riêng được thu mua phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm.
2. Cấm thu mua, kinh doanh sầu riêng không rõ nguồn gốc, kém chất lượng hoặc có tồn dư hóa chất vượt ngưỡng cho phép. 

3. Thương lái chịu trách nhiệm liên đới về chất lượng hàng hóa khi lưu thông ra thị trường hoặc xuất khẩu.
4. Tuân thủ các quy định pháp luật về chất lượng và an toàn thực phẩm.
Điều 10. Thanh toán
1. Thanh toán phải minh bạch, khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt. 

2. Khi thanh toán bằng tiền mặt, phải lập chứng từ hoặc biên nhận rõ ràng. 

Điều 11. Vận chuyển và bảo quản

1. Phương tiện vận chuyển phải đáp ứng yêu cầu bảo quản, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn thực phẩm của hàng hóa.
2. Bảo quản đúng quy trình kỹ thuật cho đến khi giao hàng.
Chương III

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Điều 12. Sở Công Thương

1. Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi gian lận thương mại, vi phạm về giá, chất lượng, nguồn gốc hàng hóa.
2. Tuyên truyền, hướng dẫn thương nhân thực hiện đăng ký hoạt động và chấp hành pháp luật. 
Điều 13 Sở Nông nghiệp và Môi trường
1. Tuyên truyền, hướng dẫn các quy trình như: quy trình canh tác
sầu riêng bền vững, đảm bảo an toàn thực phẩm; Quy trình kiểm soát an toàn
thực phẩm đối với quả sầu riêng tươi xuất khẩu...  

2. Phối hợp trong công tác kiểm tra, ngăn chặn thu mua sầu riêng
không đảm bảo chất lượng.
3. Quản lý, cấp mới, giám sát việc tuân thủ các quy định về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo quy định. 
4. Kiểm tra, giám sát cơ sở sơ chế, chế biến trước khi lưu thông và xuất khẩu.
Điều 14. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương và các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, cung cấp thông tin về thị trường, giá cả sầu riêng kịp thời, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm hỗ trợ người dân và thương nhân trong hoạt động mua, bán sầu riêng, đồng thời ngăn chặn và xử lý các thông tin sai sự thật, gây nhiễu loạn thị trường.

Điều 15. Thuế tỉnh Đắk Lắk
1. Hướng dẫn thương nhân đăng ký, kê khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. 
2. Giám sát việc kê khai, nộp thuế; áp dụng biện pháp cưỡng chế khi cần thiết.
3. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc phát hành, sử dụng hóa đơn, chứng từ trong mua bán sầu riêng.
4. Xử phạt hành vi trốn thuế, kê khai sai, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.
Điều 16. Công an tỉnh

1. Phối hợp với Sở Công Thương và các ngành chức năng có liên quan kiểm tra, xử lý hành vi gian lận thương mại, vi phạm về giá, chất lượng và nguồn gốc hàng hóa. 
2. Phối hợp chặt chẽ với Thuế tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, xác minh và điều tra việc trốn thuế, gian lận thương mại trong lĩnh vực mua, bán sầu riêng.
3. Bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực thu mua.
Điều 17. Trách nhiệm của UBND cấp xã, phường
1. Tuyên truyền, phổ biến Quy chế này đến người dân và thương nhân có hoạt động mua, bán sầu riêng.
2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của thương nhân mua, bán sầu riêng trên địa bàn; xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
3. Tổng hợp cơ sở dữ liệu thương nhân thu mua sầu riêng trên địa bàn quản lý, định kỳ ngày 25 hàng tháng gửi báo cáo về Thuế tỉnh Đắk Lắk và Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trương để theo dõi, quản lý.
Chương IV

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 18. Thanh tra, kiểm tra

1. Hoạt động mua bán sầu riêng được thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất. 
2. Cơ quan có thẩm quyền được quyền tạm giữ hàng hóa vi phạm để phục vụ điều tra, xử lý.
 Điều 19. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Ép giá, gian lận trong cân đo, sử dụng công cụ gian lận thương mại. 
2. Thu mua sầu riêng non, không bảo đảm chất lượng, vi phạm an toàn thực phẩm. 
3. Gây mất trật tự công cộng, tranh giành địa điểm thu mua.
4. Lợi dụng mua, bán sầu riêng để trốn thuế, rửa tiền hoặc mua bán hóa đơn trái phép.

Điều 20. Xử lý vi phạm

1. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, thương lái sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. 

2. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, có thể bị đình chỉ hoặc tước quyền hoạt động thu mua trên địa bàn tỉnh.
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 21. Tổ chức thực hiện
 1. Sở Công Thương, các Sở, ban ngành liên quan, UBND các xã, phường chịu trách nhiệm triển khai, tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 21. Hiệu lực thi hành
 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày … tháng … năm 2025
DỰ THẢO
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